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TT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Quê 

quán

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành đào 
tạo/Trường học

Đăng ký 
thi ngoại 

ngữ

Đối 
tượng 
ưu tiên

Vị trí dự 
tuyển

1 Ngô Trường An Nam 12/12/2002 Hà Nội Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật, 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

2 Lê Phạm Phương Anh Nữ 13/07/2004 Hưng Yên Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

3 Phạm Phương Anh Nữ 23/12/2002 Ninh 
Bình Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

4 Phạm Thị Bé Nữ 29/10/1995 Nghệ An Cử nhân Luật Kinh tế,
Đại học Vinh Tiếng Anh  

Chuyên 
viên về 

pháp chế



5 Bùi Thị Thu Cúc Nữ 09/09/2000 Thanh 
Hóa Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật, 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

6 Phạm Thị Phương Cúc Nữ 23/02/1998 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật Kinh tế, 
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

7 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 13/08/2002 Hà Nội Cử nhân

Luật Kinh tế,
Học viện Chính 

sách và Phát 
triển

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

8 Nguyễn Thái Dương Nam 02/03/2001 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

9 Lê Hồng Hà Nữ 22/03/2002 Thanh 
Hóa Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật, 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

10 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 23/10/1995 Ninh 
Bình Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Tiếng Anh  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

11 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 25/10/1996 Quảng Trị Cử nhân
Luật, Học viện 

Phụ nữ Việt 
Nam

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

12 Phạm Văn Hùng Nam 29/09/1999 Hưng Yên Thạc sỹ

Luật kinh tế,
Trường Đại học 
Kinh doanh và 
Công nghệ Hà 

Nội

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế



Cử nhân
Luật,

Trường Đại học 
Luật Hà Nội

13 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 14/09/2003 Hải 
Phòng

Cử nhân

Luật,
The University 

of Arizona
(Liên kết đào tạo 
giữa Trường Đại 
học Luật Hà Nội 
& Trường Đại 
học Arizona)

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

14 Phạm Ngọc Huyền Nữ 02/07/1994 Hưng Yên

Thạc sỹ

Luật Hiến pháp 
và Luật Hành 

chính, Học viện 
Hành chính 
Quốc gia

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

 
15 Trần Lê Khanh Nữ 10/09/1997 Ninh 

Bình Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi
 

Chuyên 
viên về 

pháp chế



Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

16 Lò Thị Tùng Lâm Nữ 15/03/1999 Sơn La

Thạc sỹ

Luật, Đại học 
Tổng hợp Hữu 

nghị các Dân tộc 
Nga mang tên 

Patrice 
Lumumba

Miễn thi
Người 
dân tộc 
thiểu số

Chuyên 
viên về 

pháp chế

17 Nguyễn Thị Nhật Linh Nữ 27/07/2002 Hà Nội Cử nhân

Luật Kinh tế,
Học viện Chính 

sách và Phát 
triển

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

18 Phạm Tiến Luật Nam 31/05/1999 Ninh 
Bình Cử nhân

Luật Kinh tế,
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Tiếng Anh  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

19 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 09/06/2002 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật, Học viện 
Hành chính 
Quốc gia

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

20 Lê Diệu Hồng Ngân Nữ 24/04/2001 Hà Nội Cử nhân

Luật thương mại 
quốc tế, Trường 
Đại học Luật, 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội

Miễn thi
Con 

thương 
binh

Chuyên 
viên về 

pháp chế

21 Trịnh Thị Phúc Ngân Nữ 26/05/1999 Hưng Yên Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế



22 Nguyễn Linh Ngọc Nữ 06/10/2002 Hà Nội Cử nhân

Luật (chất lượng 
cao), Trường 
Đại học Luật, 

Đại học quốc gia 
Hà Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

23 Trần Bảo Ngọc Nam 02/03/1996 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Kiểm 

sát
Tiếng Anh  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

24 Lưu Bảo Ngọc Nữ 16/09/1996 Thanh 
Hóa Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Mở Hà 

Nội
Tiếng Anh  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

25 Đào Hương Nguyên Nữ 09/02/1999 Hà Nội Cử nhân
Luật Kinh tế,

Trường Đại học 
Luật Hà Nội

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

26 Phùng Thu Phương Nữ 04/09/2000 Phú Thọ Thạc sỹ
Luật Kinh tế, 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

27 Nông Nguyễn Nam Phương Nữ 29/06/2002 Lạng Sơn Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi
Người 
dân tộc 
thiểu số

Chuyên 
viên về 

pháp chế

28 Đinh Ngọc Quang Nam 06/06/2003 Ninh 
Bình Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

29 Phạm Thục Quyên Nữ 19/09/2003 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật, Học viện 
Hành chính và 
Quản trị công

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế



30 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 31/05/2002 Phú Thọ Cử nhân
Luật Kinh tế, 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

31 Nguyễn Quang Thái Nam 26/10/1996 Phú Thọ Cử nhân
Luật Kinh tế, 

Đại học Trưng 
Vương

Tiếng Anh  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

32 Phạm Tiến Thành Nam 13/02/2004 Hải 
Phòng Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

33 Thiều Nguyễn Anh Thư Nữ 10/04/2003 Phú Thọ Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

34 Hồ Ngọc Trâm Nữ 11/12/2002 Gia Lai Cử nhân
Luật (chất lượng 
cao),Trường Đại 
học Luật Hà Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

35 Lê Hà Trang Nữ 21/01/2002 Hà Nội Cử nhân

Luật (chất lượng 
cao), Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn Thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

36 Nguyễn Linh Trang Nữ 26/12/2002 Nghệ An Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế

37 Hoàng Anh Tuấn Nam 30/03/2001 Hải 
Phòng Thạc sỹ

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế



38 Đặng Hồng Vân Nữ 17/07/2002 Thanh 
Hóa Cử nhân

Luật, Trường 
Đại học Luật Hà 

Nội
Miễn thi  

Chuyên 
viên về 

pháp chế

39 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 10/06/2003 Hưng Yên Cử nhân
Luật, Trường 

Đại học Luật Hà 
Nội

Miễn thi  
Chuyên 
viên về 

pháp chế
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